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 Hä vµ tªn häc sinh: .......................................................... líp: .........  


A. Phần lý thuyết ( 7 điểm)
I. Phần trắc nghiệm ( 4 điểm)
        Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

C©u 1.  Muốn khởi động một phần mềm bất kì trên màn hình nền máy vi tính em thực hiện như thế nào?




A. Nháy đúp chuột lên biểu tượng chương trình





B. Nháy chuột lên biểu tượng chương trình
    

C. Nháy đúp chuột phải lên biểu tượng chương trình    



D.  Nháy đúp chuột lên màn hình

Câu 2: Máy tính điện tử đầu tiên ra đời vào năm:

A. 1925

B. 1935

C. 1945

D. 1955
Câu 3:   Nhập vào tổng của ba số 12, 28 và 7, thông tin ra là:

A. 50


B. 45


C. 19


D. 47
C©u 4: Để sao chÐp bản em có các cách sau:
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 (copy) hoặc nhấn Ctrl + C 
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  (save) hoặc nhấn Ctrl + S      
C. Nháy chuột vào [image: image3.png]2 Document2 - Microsoft Word
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  (paste) hoặc nhấn Ctrl + V

D. Nháy chuột vào [image: image4.png]


 (print) hoặc nhấn Ctrl + P
Câu 5: Để định dạng chữ gạch chân và  in nghiêng em nháy nút lệnh?
A.    [image: image5.png]


  và  [image: image6.png]







B.    [image: image7.png]


 và [image: image8.png]





C.   [image: image9.png]


 và [image: image10.png]







D.   [image: image11.png]



Câu 6 : Để con trỏ trong phần mềm MSWLogo có thể hoạt động được ta phải dùng gì để điều khiển? 
A. Các phím 
B. Lời nói 
C. Chuột 
D. Các lệnh 
Câu 7:  Rùa sẽ vẽ hình nào sau đây  khi em gõ lệnh: 

Repeat  2 [ fd 100  rt 90  fd  50  rt  90 ]?

A. [image: image12.png]



B. [image: image13.png]


               C. [image: image14.png]


.

D.     [image: image15.png]



C©u 8: Dựa vào hình em hãy điền đáp án cho các câu sau đây.
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Căn lề ……………………….....           Kiểu chữ ………………………..

Phông chữ …………………........         Cỡ chữ ………………………….

II. Phần tự luận (3 điểm)
Nêu ý nghĩa các lệnh của logo:
	Tên lệnh
	Rùa làm

	HOME
	

	CS
	

	FD n
	

	RT k
	

	BK n
	

	LT k
	


Áp dụng sửa lại các dòng lệnh sau để được câu lệnh đúng
	Lệnh sai
	Lệnh đúng

	FD 100RT 50
	

	Repeat 4[FD 100, rt 90]
	


B. Phần thực hành (3 điểm)
Gõ và trình bày đoạn thơ sau theo kiểu Telex: ( Chữ màu xanh, cỡ chữ 14, in đậm, nghiêng)
Một canh... hai canh... lại ba canh,
               Trằn trọc băn khoăn, giấc chẳng thành;
         Canh bốn, canh năm vừa chợp mắt,
            Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh.
-------------------- Hết ---------------------

	Gi¸o viªn coi
	Gi¸o viªn chÊm


	tr­êng tiÓu häc ngò phóc
-------------------


	h­íng dÉn chÊm

 kiÓm tra ®Þnh k× CuèI N¡M
N¨m häc 2014 - 2015
M«n  Tin häc - líp 4


A. Phần lý thuyết
I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)
 Mỗi câu đúng được 0.5 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đáp án
	A
	C
	D
	A
	C
	D
	C


C©u 8: Căn lề         đều 2 bên         

 Kiểu chữ in nghiêng và gạch chân

  Phông chữ Times New Roman     
 Cỡ chữ 16
II. Phần tự luận (3 điểm)

	Tên lệnh
	Rùa làm

	HOME
	Rùa về chính giữa sân chơi (vị trí xuất phát)

	CS
	Xóa toàn bộ sân chơi. Rùa về vị trí xuất phát

	FD n
	Rùa tiến về phía trước n bước

	RT k
	Rùa quay sang phải k độ

	BK n
	Rùa lùi lại sau n bước

	LT k
	Rùa quay sang trái k độ


Áp dụng:
	Lệnh sai
	Lệnh đúng

	FD 100RT 50
	FD 100 RT 50

	Repeat 4[FD 100, rt 90]
	REPEAT 4[FD 100 RT 90]


B. Phần thực hành (3 điểm): Hoàn thành được đoạn văn: 2.5 điểm

Trình bày đúng mẫu: 0.5 điểm

 - Sai từ 2 đến 4 lỗi trừ 1 điểm


 - Sai từ 5 đến 7 lỗi trừ 2 điểm


 - Sai từ 8 đến 10 lỗi trừ 3 điểm 

 - Sai trên 10 lỗi không chấm
-----------------------------------------
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